
 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của  

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan 

đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong gi ải quyết thủ 
tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 

năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy 

định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2024 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;  
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 362/TTr-

SGTVT ngày 05 tháng 02 năm 2024.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm (chi tiết tại Phụ lục). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao 

thông vận tải, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ; 
- Sở TT&TT (p/h cập nhật các phần mềm); 
- Sở Nội vụ (phòng CCHC); 
- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 
- Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh; 
- Lưu: VT, NCKSTTHC.Nga. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Đoàn Anh Dũng 
 



PHỤ LỤC  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỒ SUNG TRONG LĨNH VỰC  

 ĐĂNG KIỂM  THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

(Kèm theo Quyết định số  383   /QĐ-UBND ngày   22 /02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

T

T 

Mã số 

thủ tục 

hành 

chính  

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

 Mức 

độ 

DVC 

Thực 

hiện 

qua  

BCCI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

1. Lĩnh vực đăng kiểm 

1 1.005018 

Cấp giấy chứng nhận 

chất lượng an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường xe cơ 

giới cải tạo 

03 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày kết 

thúc nghiệm 

thu 

 

- Tiếp nhận và 

trả kết quả tại 

đơn vị đăng 

kiểm xe cơ giới. 

- Cơ quan giải 

quyết: Đơn vị 

đăng kiểm xe cơ 

giới. 

Chưa 

triển 

khai 

Có 

Lệ phí:40.000 

đồng/01 giấy 

chứng nhận 

Lệ phí: Đối 

với ô tô con 

dưới 10 chỗ 

90.000 

đồng/01 giấy 

chứng nhận) 

Mức giá: 

560.000 đồng

/xe (thay đổi 

hệ thống, tổng 

thành xe cơ 

giới, xe máy 

chuyên dùng)  

Mức giá: 

910.000 đồng

/xe (thay đổi 

- Thông tư số 43/2023/TT-

BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 85/2014/TT-

BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về cải tạo phương 

tiện giao thông cơ giới đường bộ, 

Thông tư số 42/2018/TT-

BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 

2018 và Thông tư số 16/2022/TT-

BGTVT ngày 30 tháng 8 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của các Thông tư trong lĩnh vực 

đăng kiểm  

- Thông tư số 55/2022/TT-BTC 

ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-43-2023-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-85-2014-tt-bgtvt-cai-tao-phuong-tien-giao-thong-585073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-43-2023-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-85-2014-tt-bgtvt-cai-tao-phuong-tien-giao-thong-585073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-85-2014-tt-bgtvt-ve-cai-tao-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-264059.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-85-2014-tt-bgtvt-ve-cai-tao-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-264059.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-42-2018-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-trong-linh-vuc-dang-kiem-395809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-42-2018-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-trong-linh-vuc-dang-kiem-395809.aspx
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mục đích sử 

dụng (công 

dụng) của xe 

cơ giới, xe 

máy chuyên 

dùng)  

- Thông tư số 36/2022/TT-

BTC ngày 16 tháng 6 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

1. Lĩnh vực đăng kiểm  

01 1.001001 

Cấp giấy chứng nhận 

thẩm định thiết kế xe 

cơ giới cải tạo 

05 ngày làm 

việc  

- Tiếp nhận và 

trả kết quả tại 

Trung tâm Hành 

chính công tỉnh. 

- Cơ quan giải 

quyết: Sở Giao 

thông vận tải 

Toàn 

trình 
Có  

- Lệ phí cấp 

giấy chứng 

nhận thẩm 

định thiết kế 

xe cơ giới cải 

tạo 40.000 

đồng/ 01 giấy 

chứng nhận 

(riêng đối với 

xe ô tô con 

dưới 10 chỗ: 

90.000 

đồng/01 giấy 

chứng nhận); 

- Giá thẩm 

định thiết kế 

xe cơ giới, xe 

máy chuyên 

dùng cải tạo: 

300.000 

đồng/chiếc. 

-Thông tư số 43/2023/TT-

BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 85/2014/TT-

BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về cải tạo phương 

tiện giao thông cơ giới đường bộ, 

Thông tư số 42/2018/TT-

BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 

2018 và Thông tư số 16/2022/TT-

BGTVT ngày 30 tháng 8 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của các Thông tư trong lĩnh vực 

đăng kiểm  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-36-2022-tt-btc-sua-doi-199-2016-tt-btc-le-phi-chung-nhan-an-toan-phuong-tien-518129.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-36-2022-tt-btc-sua-doi-199-2016-tt-btc-le-phi-chung-nhan-an-toan-phuong-tien-518129.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-43-2023-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-85-2014-tt-bgtvt-cai-tao-phuong-tien-giao-thong-585073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-43-2023-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-85-2014-tt-bgtvt-cai-tao-phuong-tien-giao-thong-585073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-85-2014-tt-bgtvt-ve-cai-tao-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-264059.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-85-2014-tt-bgtvt-ve-cai-tao-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-264059.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-42-2018-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-trong-linh-vuc-dang-kiem-395809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-42-2018-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-trong-linh-vuc-dang-kiem-395809.aspx



